SỞ GD QUẢNG NAM 
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MÔN THI: Sinh học 12

Thời gian làm bài: 60 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH  (Gồm có 32 câu từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là hình thức:

A. Phổ biến ở thực vật, hiếm gặp ở động vật.

B. Phổ biến ở động vật, hiếm gặp ở thực vật.

C. Phổ biến ở động vật và thực vật.

D. Hiếm gặp ở thực vật và động vật

Câu 2: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là


A. 1800
B. 2400
C. 3000
D. 2040

Câu 3: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:


A.  vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)


B.  gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)


C.  gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)


D.  vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)
Câu 4: Vai trò chủ yếu của quá trình đột biến đối với quá trình tiến hóa là:

A. Tạo ra 1 áp lực làm thay đổi tần số các alen trong quần thể 

B. Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa

C. Tần số đột biến của vốn gen khá lớn
D. Cơ sở để tạo biến dị tổ hợp

Câu 5. Gen A có 90 vòng xoắn và có 20% A bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit loại A-T nằm trọn vẹn trong 1 bộ ba của mỗi mạch. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen sau đột biến là :

     
A. A=T=357, G=X=540.          B A=T=360, G=X=537.     

     
C. A=T=363, G=X=540.          D. A=T=360, G=X=543.

Câu 6. Đột biến ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được ?

     
A. Đột biến ở mã mở đầu.                                 B. Đột biến ở mã kết thúc.            

     
C. Đột biến ở bộ ba ở giữa gen.                        D. Đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc.

Câu 7. Tế bào của bắp (2n = 20) nguyên phân không hình thành thoi vô sắc dẫn đến tạo ra thể nào sau đây?

    A. Tam bội 3n = 30
B. Tứ bội 4n = 40
C. Lưỡng bội 2n = 20.         
D. Ngũ bội 5n = 50.

Câu 8: Hội chứng claiphentơ là hội chứng có đặc điểm của bộ NST trong các tế bào sinh dưỡng của cơ thể như sau:    

A. 47, XXX.               B. 47, +21.            C. 45, X.            D. 47, XXY
Câu 9: Những đột biến cấu trúc NST nào sẽ làm thay đổi vị trí của các gen giữa 2 NST của cặp NST tương đồng 


A.  Hoán  vị gen 
B.  Chuyển đoạn không tương hỗ 

C.  Mất đoạn 

D.  Lặp đoạn
Câu 10: Gen dài 5100A0 có nu loại A bằng 2/3 loại nu khác. Một đột biến điểm xảy ra không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi 1 liên kết hiđrô. Số nu môĩ loại của gen sau khi bị đột biến:
A. A= T= 601; G=X= 899        
B. A= T= 599; G=X= 901        

C. A= T= 899; G=X= 601        
D. A= T= 901; G=X= 599        .

Câu 11 : Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc. Menđen đã thu được thế hệ F3 có kiểu hình :

A. 100% đồng tính. 





    B.  100% phân tính.

C.  1/3 cho F3  đồng tính giống P : 2/3 cho F3 phân tính 3 :1.      D. ½ đồng tính,  ½ phân tính    

Câu 12 : Trong phép lai   aaBbDDeeFf     x    AABbDdeeff  thì tỉ lệ kiểu hình con lai A-bbD-eeff  là

  
A.  1/4.      


B.  1/8.          
C.  1/16.        

D.  1/32.

Câu   13: Biết 1 gen qui định 1 tính trạng, gen trội là trội hòan tòan, các gen phân ly độc lập và tổ hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBBDD  x  AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 cặp tính trạng là.

A.    27/36. 


B.    1/16. 
C.    9/64. 


D.    27/64.

Câu 14 : Tần số hóan vị gen như sau : AB = 49%, AC = 36%, BC = 13%, bản đồ gen thế nào ?

A.  ACB.     


B.  BAC.      

C.  CAB.     


 D.  ABC.

Câu 15. Ở ngô có 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen) phân li độc lập, tác động qua lại với nhau để hình thành chiều cao cây. cho rằng cứ mỗi gen trội làm cây lùn đi 20 cm. người ta tiến hành lai cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Chiều cao cây F1 là?

A. 60 cm                 B. 90 cm                           C. 120 cm                                  D. 150 cm
Câu 16 : Một loài thực vật, nếu có cả 2 gen A và B trong cùng kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp 2 cặp gen, kết qủa phân tính ở F2 sẽ là

A.  1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.   


B.  3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.       

C.  1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.  


D.  100% hoa đỏ.         

Câu 17: Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh ra từ cặp bố mẹ AaXMXm x aaXMY?

A. Con trai thuận tay phải, mù màu.
 
B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường.

C. Con gái thuận tay phải, mù màu.

D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường.

Câu 18: Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. trong đó:
A = 500 kg;
B = 600 kg;
 C = 5000 kg;
D = 50 kg;
E = 5 kg.

Chuỗi thức ăn nào là hợp lý nhất?
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Câu 19. Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 là:


A. F1 : 100% có sừng; F2 : 1 có sừng : 1 không sừng.


B. F1 : 1 có sừng : 1 không sừng; F2 : 1 có sừng : 1 không sừng.


C. F1 : 1 có sừng : 1 không sừng; F2 : 3 có sừng : 1 không sừng.


D. F1 : 100% có sừng; F2 : 3 có sừng : 1 không sừng.

Câu 20. Cấu trúc di truyền của một quần thể ban đầu: 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa. Sau 3 thế hệ ngẫu phối quần thể có cấu trúc di truyền 

A. 0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa

B. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa

C. 0,45AA: 0,1Aa: 0,45aa

D. 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa

Câu 21: Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở

A. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể.
B. số lượng cá thể và mật độ cá thể.

C. số loại kiểu hình khác nhau trong quần thể.
D. tần số alen và tần số kiểu gen.
Câu 22. Nguyên nhân tiến hóa theo Dacuyn:

A. Sự thay đổi điều kiện sống hay tập tính hoạt động của động vật

B. Chọn lọc tự nhiên theo nhu cầu, thị hiếu của con người.

C. Sự nâng cao dần tổ chức của cơ thể từ đơn giản đến phức tạp

D. CLTN tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền.

Câu 23: Vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả của :

A. Dùng kỹ thuật di truyền chuyển gen nhờ véc tơ plasmit

B. Lai tế bào sôma

C. Dùng kỹ thuật vi tiêm






D. Gây đột biến nhân tạo

Câu 24. Trong lai tế bào người ta nuôi cấy hai dòng tế bào:


A. Sinh dưỡng và sinh dục khác loài
B. Sinh dục khác loài


C. Sinh dưỡng khác loài


D. Xôma và sinh dục khác loài

Câu 25. Hội chứng claiphentơ có thể dễ dàng xác định chính xác bằng phương pháp nào sau đây?

  A. Phương pháp di truyền tế bào                   B. Phương pháp phả hệ

  C. Nghiên cứu trẻ đồng sinh                              D. Phương pháp di truyền phân tử

Câu 26. Những cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

A. cánh sâu bọ và cánh dơi
B. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác.

C. mang cá và mang tôm.
D. chân chuột chũi và chân dế dũi
Câu 27: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

A. 6 loại mã bộ ba.
B. 3 loại mã bộ ba.
C. 27 loại mã bộ ba.
D. 9 loại mã bộ ba.
Câu 28. Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là:
A. Qui định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá.

B. Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.

C. Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột.

D. Đảm bảo sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang nhiều đặc điểm có lợi hơn.

Câu 29:. Từ quần thể cây 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể xem là lòai mới vì :


A.Quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng nhiễm sắc thể.

B. Quần thể cây 4n không thể giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n.


C. Quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai 3n bất thụ.


D. Quần thể cây 4n có đặc điểm hình thái lớn hơn hẳn các cây 2n.
Câu 30. Bò sát chiếm ưu thế ở kỉ nào của đại trung sinh?

A. kỉ  phấn trắng

B. kỉ jura

C. tam điệp
D. đêvôn

Câu 31. Loài  cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là:

A. Homo erectus và Homo sapiens


B. Homo habilis và Homo erectus

C. Homo neandectan và Homo sapiens

D. Homo habilis và Homo sapiens

Câu 32: Đặc điểm nào sau đây không có ở cây ưa bóng?

A. có lá mỏng




B. màu lá xanh đậm do chứa nhiều hạt sắc tố.

C. thường mọc ở dưới tán của cây khác.

D. có lá dày.

Câu 33: Ý nghĩa sinh thái của phân bố ngẫu nhiên là:

A. các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

B. làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

C. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

D. sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

Câu 34: Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi

A. môi trường có nguồn sống dồi dào, thoả mãn mọi khả năng sinh học của các cá thể trong quần thể.

B. môi trường có nguồn sống dồi dào, cung cấp đầy đủ thức ăn cho các cá thể trong quần thể.

C. môi trường có nguồn sống dồi dào, không gian cư trú của quần thể không giới hạn, cung cấp đầy đủ chỗ ở cho các cá thể trong quần thể.

D. môi trường có nguồn sống dồi dào, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn của các cá thể trong quần thể.

Câu 35: Vi khuẩn Rhizobium sống trong rễ cây họ Đậu là quan hệ

A. cộng sinh. 

B. cạnh tranh.

C. Hội sinh.

D. hợp tác.

Câu 36: Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái như thế nào?

A. Có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật, con người.

B. Có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. Có thể chủ động điều khiển diễn thế sinh thái hoàn toàn theo ý muốn của con người.

D. Có thể hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã xuất hiện trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai.

Câu 37: . Vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không dài?

A. do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở mỗi bậc dinh dưỡng.

B. do năng lượng mất mát quá lớn qua các bậc dinh dưỡng.

C. do năng lượng mặt trời được sử dụng quá ít trong quang hợp.

D. do năng lượng bị hấp thụ nhiều ở sinh vật sản xuất.

Câu 38: Nếu cả 4 hệ sinh thái dưới đây đều bị ô nhiễm thuỷ ngân với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất?


A. Tảo đơn bào 
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 động vật phù du 
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 cá người.


B. Tảo đơn bào 
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 động vật phù du 
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 giáp xác 
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 chim người.


C. Tảo đơn bào 
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 người.


D. Tảo đơn bào 
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 thân mềm 
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 người.

II/. PHẦN RIÊNG CHO THÍ SINH  HỌC CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN   
 ( Gồm 8 câu: từ câu 33 đến câu 40 ) 

Câu 33: Đặc trưng nào có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi?

A.Nhóm tuổi




B. Mật độ cá thể

C. Tỉ lệ giới tính


D. Kích thước của quần thể

Câu 34.  Tại sao chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh hơn quần thể sinh vật nhân thực?

A. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình

B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn

C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen

D. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dể chịu ảnh hưởng của môi trường

Câu 35: Khoa học ngày nay có thể điều trị để hạn chế biểu hiện của bệnh di truyền nào dưới đây?


A. Hội chứng Đao.

B. Hội chứng Tơcnơ.


C. Hội chứng Claiphentơ.
D. Bệnh phêninkêtô niệu.

Câu 36: Các cây tràm ở rừng U minh là loài


A. ưu thế.

B. đặc trưng.

C. đặc biệt.

D. có số lượng nhiều.

Câu 37: Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì

A. hệ sinh thái ở nước có đa dạng sinh học hơn.


B. môi trường nước không bị năng lượng ánh sáng mặt trời đốt nóng.


C. môi trường nước có nhiệt độ ổn định.


D. môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn.

Câu 38: Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 14 và tất cả các cặp NST tương đồng đều chứa nhiều cặp gen dị hợp. Nếu không xảy ra đột biến gen, đột biến cấu trúc NST và không xảy ra hoán vị gen, thì loài này có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba khác nhau về bộ NST?


A. 7.
B. 14.
C. 35.
D. 21.

Câu 39: Xét đột biến gen do 5BU, thì từ dạng tiền đột biến đến khi xuất hiện gen đột biến phải qua


A. 1 lần nhân đôi.
B. 2 lần nhân đôi.
C. 3 lần nhân đôi.
D. 4 lần nhân đôi.

Câu 40.Cách li trước hợp tử là

A .trở ngại ngăn cản con lai phát triển.

B. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử.

C. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.


D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

II/. PHẦN RIÊNG CHO THÍ SINH  HỌC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
 ( Gồm 8 câu: từ câu 41 đến câu 48 ) 

Câu 41: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:


A. tháo xoắn phân tử ADN.


B. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.


C. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN.


D. nối các đoạn Okazaki với nhau.

Câu 42 Hệ số tăng hay tốc độ tăng trưởng riêng tức thời của quần thể theo biểu thức: r = b – d, trong đó:

A. Nếu b > d, quần thể giảm số lượng; b = d, quần thể ổn định; b < d, quần thể tăng số lượng.

B. Nếu b > d, quần thể tăng số lượng; b = d, quần thể không ổn định; b < d, quần thể suy giảm số lượng.

C. Nếu b > d, quần thể tăng số lượng; b = d, quần thể suy thoái; b < d, quần thể tăng số lượng.

D. Nếu b > d, quần thể tăng số lượng; b = d, quần thể ổn định; b < d, quần thể suy giảm số lượng.

Câu 43.Ví dụ không minh họa cho tính đa hình cân bằng của quần thể là:

A bọ ngựa ( mantis religiosa) có màu lục, nâu, vàng.
B. Người có các nhóm máu A, B, AB và O.

C hêmôglôbin ở người có rất nhiều dạng khác nhau.
D.bướm bạch dương có màu trắng, đen, đốm..

Câu 44: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen Aaaa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là


A. 35 cao: 1 thấp.
B. 11 cao: 1 thấp.
C. 3 cao: 1 thấp.
D. 5 cao: 1 thấp.

Câu 45: Tác nhân vật lí được sử dụng trong chọn giống vi sinh vật là....

A. tia phóng xạ.
B. tia tử ngoại.
C. tia X.
D. sốc nhiệt.

Câu 46.Kiểu chọn lọc ổn định có đặc tính là:

A.củng cố các kiểu hình trung bình

B.thay kiểu hình thích nghi cũ bằng kiểu hình mới.

C thay kiểu hình đồng nhất bằng nhiều kiểu khác.D.đào thảy hòan tòan các alen không thích nghi
Câu 47. Nhóm ngẫu nhiên trong quần xã có vai trò:

A. quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.

B. làm tăng mức đa dạng cho quần xã.

C. kiểm soát và khống chế sự phát triển của các loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã

D. thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm loài này suy vong vì một nguyên nhân nào đó.

Câu 48. Sản lượng sinh vật sơ cấp thô là:

A. sản lượng sinh vật được tạo ra trong quang hợp

B. sản lượng sinh vật bị thực vật tiêu thụ cho hoạt động sống.

C. sản lượng sinh vật để nuôi các nhóm sinh vật dị dưỡng.

D. sản lượng sinh vật tiêu hao trong hô hấp của sinh vật.
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